	BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG
***
Số: /KH-ĐKNL-LTT
	


TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2018



KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức giải bóng đá Đoàn Khoa CN Nhiệt Lạnh năm học 2018-2019.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn Khoa Nhiệt Lạnh và phong trào sinh viên năm học 2018-2019;
Nhằm Tạo sân chơi lành mạnh cho Học sinh – Sinh viên Khoa Nhiệt Lạnh sau giờ học trên lớp.Giúp các em rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắng kết với nhau trong quá trình học tập tại trường; 
Ban chấp hành chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Nhiệt Lạnh phối hợp cùng với Học sinh - Sinh viên của Khoa tổ chức giải bóng đá Liên Chi Đoàn Khoa Nhiệt Lạnh năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I/ Mục đích và Yêu cầu:
· Tạo sân chơi lành mạnh cho Học sinh – Sinh viên Khoa Nhiệt Lạnh sau giờ học trên lớp. Giúp các em rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắng kết với nhau trong quá trình học tập tại trường.
· Tất cả các phòng tham gia thi đấu và cổ vũ. Các đội tham gia giải đấu với tinh thần “ Đoàn kết – Trung thực – Kỷ luật – Cao thượng ” 
· Chấp hành tốt các quy định của Ban tổ chức, Trọng tài và điều lệ giải.
II/ Tên gọi và số đội tham dự :
1. Tên gọi:
Giải bóng đá Khoa Nhiệt Lạnh lần 1 năm học 2018-2019.
2. Số đội tham dự :
Mỗi lớp thành lập 1 đội bóng tham gia giải đấu.
III/  Hình thức thi đấu và trang phục :
1: Hình thức thi đấu:









Số lượng tham gia là 14 đội : Bóc thăm chia làm 7 bảng đá loại trực tiếp .
	Bảng A
	Bảng B
	Bảng C
	Bảng D
	Bảng E
	Bảng G
	Bảng H

	16CĐ-ĐL1
0395086469
	17C1-KML2
0922800760
	16TCN-LĐL1
0975609392
	17C1-KML1
0836901047
	16CĐ-ĐL2(I)
0947407803
	16CĐ-ĐL2(II)
0978238380
	18T4-VSL2
01267195805

	18T4-KML1
0906325401
	17T4-CNL1
0905050148
	17C1-VSL2
0386942469
	17T4-LĐL2
0938859405
	17C1-CNL1
0909000879
	17T4-LĐL1
01653426598
	18T4-VSL1
0902874184



Mỗi bảng đá loại trực tiếp. ( thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm):

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1
	LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA CN NHIỆT ĐIỆN LẠNH 2018-2019

	Ngày tháng
	Thời giang
	VS
	Tỉ số
	Ghi Chú

	THỨ : 7
NGÀY 10 -11-2016
	
	
	
	

	
	7H30=>8H30
	17C1-KML2 GẶP 17T4-CNL1
	
	

	
	8H30 => 9H30
	16CĐ-ĐL2(I) GẶP 17C1-CNL1

	
	

	


THỨ : 4
NGÀY 14-11-2018
	7H30 => 8H30
	16CĐ-ĐL1 GẶP18T4-KML1
	

	

	
	8H30 => 9H30
	
16TCN-LĐL1 GẶP 17C1-VSL2

	
	

	
	9H30 => 10H30
	17C1-KML1 GẶP 17T4-LĐL2
	
	

	


CHỦ NHẬT:
NGÀY 11-11-2018
	
7H30 => 8H30

	16CĐ-ĐL2(II) GẶP 17T4-LĐL1
	
	

	
	8H30 => 9H30
	
18T4-VSL2 GẶP 18T4-VSL1

	
	



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Sau vòng bảng còn 7 đội: Bốc thăm chọn chọn 1 đội ưu tiên vào tứ kết. Còn lại 6 đội bốc thăm đá theo sơ đồ sau
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LỊCH THI ĐẤU VÒNG 2
	LỊCH THI ĐẤU VÒNG 2 GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA CN NHIỆT ĐIỆN LẠNH 2018-2019

	Ngày tháng
	Thời giang
	VS
	Tỉ số
	Ghi Chú

	THỨ : 7
NGÀY 24 -11-2016
	
	
	
	

	
	7H30=>8H30
	18T4-VSL2 GẶP 16CĐ-ĐL1

	
	

	
	7H30=>8H30
	16CĐ-ĐL2(I) GẶP 17C1-KML1

	
	

	
	7H30=>8H30
	16CĐ-ĐL2(ĐỘI 2) GẶP 17C1-VSL1

	
	

	


CHỦ NHẬT:
NGÀY 25-11-2018
	7H30=>8H30
	Thắng 1 GẶP Thắng 2
	
	

	
	7H30=>8H30
	
Thắng 3 GẶP 17C1-KML2
                                  (Ưu tiên)

	
	



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








Trận tranh chung kết  và tranh ba tư diễn ra vào ngày….. tháng 11 năm 2018. Vào lúc ….giờ….phút. 
Thắng nhánh 1 Gặp  Thắng nhánh 2           &          Thua nhánh 1 Gặp  Thua nhánh 2 
Trang phục:
· Đồng phục: Các đội tham gia giải tự tự trang bị cho đội bóng. Nếu trùng trang phục, BTC sẽ lấy trang phục đội bóng trường.
-  Quy định: Giày bata, fulsal, không sử dụng giày đinh.
IV. Quy định:
· Các đội bóng tham dự lập danh sách cầu thủ nộp về cho ban tổ chức (15 người 01 đội gồm chính thức và dự bị).
· Các cầu thủ thi đấu photo thẻ sinh viên nộp kèm danh sách hoặc có xác nhận của Liên Chi Đoàn Khoa Nhiệt Lạnh.
· Các đội tham dự giải đấu với trên tinh thần giao lưu, đoàn kết và cống hiến. Đội nào có thái độ, hành vi làm ảnh hưởng đến người khác, tùy vào mức độ Ban tổ chức sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
· Thi đấu theo luật bóng đá mini 05 người do Ủy ban thể dục thể thaoViệt Nam ban hành và Ban Tổ chức quy định.
· Thi đấu theo tinh thần fair play. Cầu thủ nào bị thẻ sẽ bị phạt.
+ Thẻ vàng 20k.
+ Thẻ đỏ 40k
· Đội nào khi tới giờ thi đấu mà đến trễ 5ph thì sẽ xử thua 0-3.
V/ THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC – TRỌNG TÀI:
1. Thành phần Ban tổ chức :
· Thầy Phan Văn Hòa	Bí Thư Liên chi đoàn Khoa	Trưởng ban
· Trân Quốc An	Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa      Phó ban TT
· Bí thư các lớp                             Bí thư lớp                                       phụ trách
· Các đồng chí còn lại trong ban chấp hành của các lớp tham gia hỗ trợ Ban Tổ Chức
2. Tổtrọngtài: 
Các thầy thuộc khoa Nhiệt lạnh và một số giáo viên, nhân viên có chuyên môn, nghiệp vụ về bóng đá trong trường .
VI/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Đội vô địch sẽ nhận cúp và cờ lưu niệm và tiền thưởng:   600.000 đồng
- Đội hạng nhì sẽ nhận cờ lưu niệm và tiền thưởng:             400.000 đồng
- Đội hạng ba sẽn hận cờ lưu niệm. và tiền thưởng              300.000 đồng

VII/ Kinh phí thực hiện:
· Kinh phí trao giải thưởng, tiền thuê sân.v.v…
· Kinh phí tuyên truyền,  hỗ trợ tổ chức từ quỹ hoạt động Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa.
· Kinh phí từ các lớp đóng vào tham gia: 300 ngàn/đội theo danh sách lớp. 4,200K
· Kinh phí từ các GV Khoa hỗ trợ.: 2,300K
*** Dự toán chi phí tổ chức giải đấu lần này. 
Vòng bảng     :            7 (trận) * 140.000đ  =  980.000đ
Tứ kết            :            3 (trận) * 140.000đ  =  420.000đ
Bán kết          :            2 (trận) * 140.000đ  =  280.000đ
Tranh hạn 3  :            1 (trận) * 140.000đ  =  140.000đ
Chung kết      :            1 (trận) * 140.000đ  =  140.000đ 
Chi phí trọng tài:       7 (trận) * 110.000đ  =  770.000đ
           Chi phụ trách trận:    14 (trận) * 50.000đ  =   700.000đ
Băng rôn, quảng cáo:   1 (bảng)                  =   400.000đ
Cờ lưu niệm và cúp  :   1 (cái)                      =   550.000đ
Giai nhất :                      1 (Đội) * 600.000đ   =  600.000đ          
Giai nhì   :                      1 (Đội) * 400.000đ   =  400.000đ
Giai ba    :                       1 (Đội) * 300.000đ   =  300.000đ  
Chi các đội loại vòng 1   7 (Đội) * 100.000đ   = 700.000đ

 Tổng chi phí tổ chức:            	6.380.000đ
VIII/ Tiến độ thực hiện:
Từ ngày 20/10/2018 đến 31/10/2018 xây đựng kế hoạch về giải bóng đá.
Từ ngày 01/11/2018 đến 07/11/2018 tuyên truyền, triển khai kế hoạch.
Từ ngày 10/11/2018 đến  20 /11/2019 tổ chức giải bóng đá theo kế hoạch.
Ngày ../11/2019 tổ chức Trận tranh chung kết và tranh ba tư xếp hạng và trao giải.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Khoa CN nhiệt lạnh năm học 2018-2019. Ban Thư ký Liên Chi Đoàn Khoa CN Nhiệt Lạnh kính trình Trưởng Khoa chấp thuận.
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Đinh Đồng Hiệp
	 
	BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA
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           Phan Văn Hòa



